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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Xếp loại Ghi chú 

I VIÊN CHỨC LĐQL XẾP LOẠI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ   

1 Trần Thị Hương Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Ninh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Nguyễn Thị Hạnh Quyên Hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Mai Thị Thu Phong Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Chí Kiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Phạm Thị Thu Hương Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Đinh Việt Hà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

6 Trần Thị Ánh Nguyệt Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Vàng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

7 Phạm Thị Long Quân Hiệu trưởng Trường Mầm non 8/3 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

8 Vũ Thị Thu Thuỷ Hiệu trưởng Trường Mầm non Thống Nhất Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

9 Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Ninh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

10 Hoàng Thanh Nga Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

11 Trần Thị Bích Thảo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

12 Hoàng Văn Thành Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

13 Trương Quốc Hội Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

14 Khổng Lệ Giang Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

15 Nguyễn Thị Hồng Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

16 Trần Thị Hường Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

17 Trần Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Vàng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

18 Trần Thị Vân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 8/3 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

19 Đỗ Thị Thu Quyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thống Nhất Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

20 Đinh Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thống Nhất Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

II VIÊN CHỨC LĐQL XẾP LOẠI HOÀN THÀNH XUẤT TỐT NHIỆM VỤ   

1 Đỗ Văn Cương Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Trần Thị Thu Huyền Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Vượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Đỗ Thị Minh Hương Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Hoàng Thị Minh Nguyệt Hiệu trưởng Trường THCS Trần Bích San Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Nguyễn Bổng Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Dương Thị Hòa Hiệu trưởng Trường THCS Tống Văn Trân Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Phạm Thị Hà Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Trần Thị Thu Hải Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Vượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Trần Thị Lưu Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Vũ Thị Thúy Vân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Trần Thị Thu Hà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Bùi Thị Ngọc Dung Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Nguyễn Giáng Hương Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Tế Xương Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Trần Thị Hà Thu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương Hoàn thành tốt nhiệm vụ  



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Xếp loại Ghi chú 

15 Ngô Thị Mơ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Hoàng Thị Thu Thuý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Vũ Khánh Vân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19 Phạm Thị Hồng Hạnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

20 Ngô Mai Oanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cửa Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

21 Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22 Trần Thanh Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Số 4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23 Nguyễn Thị Vân Anh Hiệu trưởng Trường Mầm non 2/9 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

24 Trần Thị Hoài Anh Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

25 Trần Thị Hải Vân Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

26 Đặng Thị Lan Anh Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

27 Ngô Thu Hiền Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

28 Trần Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

29 Trần Thị Thanh Quỳnh Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

30 Phan Văn Vũ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Ninh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

31 Phạm Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Chí Kiên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

32 Nguyễn Thị Minh Phương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

33 Vũ Thị Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

34 Phan Thị Thanh Hoa Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

35 Đặng Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Bích San Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

36 Trần Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tống Văn Trân Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

37 Trần Thị Thu Thủy Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tống Văn Trân Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

38 Trần Thị Phương Loan Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

39 Vũ Thị Quyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

40 Trần Thị Thoa Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

41 Ngô Thị Phương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

42 Vũ Hoàng Phúc Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

43 Vũ Thị Thùy Dương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Tế Xương Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

44 Vũ Thị Hiên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

45 Nguyễn Thị Cung Nga Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

46 Đỗ Thị Huê Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

47 Trần Thị Phong Thu Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

48 Hà Khắc Kiên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

49 Hoàng Thị Thuý Lan Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

50 Nguyễn Thị Tình Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

51 Vũ Duy Hưng Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cửa Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

52 Vũ Văn Ninh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

53 Trần Thị Quế Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Vượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

54 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Số 4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

55 Mai Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Số 4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Xếp loại Ghi chú 

56 Trần Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 2/9 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

57 Mai Thị Lành Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 2/9 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

58 Ngô Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 2/9 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

59 Lê Thị Thu Cúc Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 8/3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

60 Vũ Thị Hương Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

61 Bùi Minh Thao Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

62 Lê Thị Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Vàng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

63 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

64 Hoàng Thị Minh Thu Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

65 Trần Thị Thanh Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

66 Phạm Minh Phương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

67 Vũ Thị Yến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

68 Trần Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

69 Trần Thị Tươi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

70 Phạm Thị Ngọc Anh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

71 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

72 Dương Thị Nhâm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

73 Trần Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

74 Trần Thanh Hương Huệ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thống Nhất Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

75 Ngô Thị Thuý Hoà Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thống Nhất Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

76 Trần Thị Thời Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

77 Trần Thị Lệ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

78 Hoàng Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

III VIÊN CHỨC LĐQL XẾP LOẠI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 
  

1 Trần Thị Tiến Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng Hoàn thành nhiệm vụ 
 

2 Trần Thị Thơi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng Hoàn thành nhiệm vụ 
 

3 Trần Thị Bích Thuỷ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng Hoàn thành nhiệm vụ 
 

IV VIÊN CHỨC LĐQL KHÔNG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI   

 

1 

 

Ngô Thị Kiều Loan 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

Trường THCS Lý Thường Kiệt 

 (Nghỉ không lương 

12 tháng nên không 

thực hiện đánh giá) 

 

Tổng số 102 người./. 


